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DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm:…
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm…
(hiện hành)
	Ước thực hiện năm… (hiện hành)
	Dự toán năm…
	So sánh dự toán năm…/ năm… (1) (%)

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	
	
	

	A
	TỔNG THU NSNN
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ thu NSNN so GDP (%)
	
	
	
	

	
	Trong đó: tỷ lệ thu từ thuế, phí so GDP (%)
	
	
	
	

	1
	Thu nội địa
	
	
	
	

	2
	Thu từ dầu thô
	
	
	
	

	3
	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	

	4
	Thu viện trợ
	
	
	
	

	B
	TỔNG CHI NSNN
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ chi NSNN so GDP (%)
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	

	2
	Chi trả nợ lãi
	
	
	
	

	3
	Chi viện trợ
	
	
	
	

	4
	Chi thường xuyên
	
	
	
	

	5
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	

	6
	Dự phòng NSNN
	
	
	
	

	7
	Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế
	
	
	
	

	C
	BỘI CHI NSNN/BỘI THU NSNN
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ bội chi NSNN so GDP (%)
	
	
	
	

	1
	Bội chi NSTW/Bội thu NSTW
	
	
	
	

	2
	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
	
	
	
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	

	1
	Chi trả nợ gốc NSTW
	
	
	
	

	2
	Chi trả nợ gốc NSĐP
	
	
	
	

	Đ
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN
	
	
	
	

	1
	Vay để bù đắp bội chi
	
	
	
	

	2
	Vay để trả nợ gốc
	
	
	
	


Ghi chú:
1.  Đối với các chỉ tiêu thu NSNN, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSNN, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.
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	Ngày… tháng… năm…
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